QTKĐ: 08-2008/BLĐTBXH

QTKĐ:  08-2008/BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHAI CHỨA KHÍ - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH 

KỸ THUẬT AN TOÀN
QTKĐ 08 : 2008/BLĐTBXH

HÀ NỘI - 2008

Lời nói đầu

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết Định số 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008. 
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ 


1. Phạm vi áp dụng

Quy trình kiểm định này quy định về trình tự, thủ tục kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, định kỳ và bất thường các loại chai chứa khí, khí hoá lỏng, khí hoà tan (sau đây gọi chung là chai) được quy định theo Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
Căn cứ vào quy trình này, cơ quan kiểm định chai áp dụng trực tiếp hoặc xây dựng quy trình cụ thể, chi tiết cho từng dạng, loại chai chứa khí nhưng không được trái với quy định của quy trình này.


2. Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng

Bao gồm những tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn sau :
+ TCVN 6156:1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt sử dụng, sửa chữa - Phương pháp thử.

+ TCVN 6292:1997: Chai chứa khí - Chai chứa khí bằng thép hàn có thể nạp lại..(
[image: image1.wmf]t

P

< 75 bar dung tích từ 1 đến 150 lít chứa khí nén,khí hóa lỏng,khí hòa tan ở nhiệt độ môi trường )
+ TCVN 6294-1997: Chai chứa khí. Chai chứa khí bằng thép cácbon hàn – Kiểm tra và thử định kỳ.(Không áp dụng cho các chai chứa Axetylen và LPG)
+ TCVN 6295-1997: Chai chứa khí. Chai chứa khí không hàn – Tiêu chuẩn an toàn và đặc tính.(dung tích từ 0,5 lít đến 150 lít, không giới hạn áp suất)
+ TCVN 6008-1995: Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
+ TCVN 7472-2005: Thiết bị áp lực - Hàn liên kết.

3. Các bước kiểm định

   Tiến hành xem xét, kiểm tra kỹ thuật an toàn theo các bước sau :

· Chuẩn bị kiểm định: Mục 3.1

· Kiểm tra hồ sơ: Mục 3.2
· Kiểm tra và xử lý sơ bộ: Mục 3.3

· Kiểm tra bên ngoài, bên trong: Mục 3.4

· Kiểm tra khả năng chịu áp lực: Mục 3.5

-   Kiểm tra độ kín: (Chỉ áp dụng cho các chai chứa các môi chất độc hại, dễ cháy nổ; các chai khác khi có yêu cầu) Mục 3.6

    Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đã đạt yêu cầu.
    Trước khi thực hiện việc khám xét: phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dụng cụ, thiết bị, phương tiện trang bị bảo vệ cá nhân cần thiết, chai chứa khí phải được vệ sinh; cơ sở phải cử người chứng kiến khám nghiệm.

3.1 Chuẩn bị kiểm định


3.1.1 Căn cứ yêu cầu của cơ sở có chai đề nghị kiểm định, xác định chế độ kiểm định: 

+ Kiểm định lần đầu trước khi đưa chai mới vào sử dụng: 5% số chai của lô chai.

+ Kiểm định định kỳ hoặc kiểm định bất thường: 100% số chai của lô chai.


Lưu ý: Thực hiện việc lấy mẫu kiểm định theo xác suất 5% các chai phải đảm bảo đại diện cho các nhóm chai của lô chai. 


3.1.2 Việc kiểm định chai có thể thực hiện tại trạm kiểm định chai hoặc tại cơ sở có chai cần kiểm định:

+ Khi thực hiện kiểm định tại trạm: Thông báo cho cơ sở về kế hoạch kiểm định và các yêu cầu trước khi đưa chai vào kiểm định. Phối hợp với cơ sở tổ chức lấy mẫu (khi kiểm định lần đầu). 

+ Khi thực hiện kiểm định tại cơ sở: Như kiểm định tại trạm và nêu các yêu cầu để cơ sở chuẩn bị bố trí vị trí kiểm định, vị trí xử lý khí dư…để đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.


3.2 Kiểm tra hồ sơ


Căn cứ vào chế độ kiểm định, hồ sơ để xem xét phải có:


- Kiểm định lần đầu: Hồ sơ xuất xưởng, danh sách lô chai.


- Kiểm định định kỳ: Phiếu kết quả kiểm định lần trước,danh sách những chai cần kiểm định.


- Kiểm định bất thường: Phiếu kết quả kiểm định lần trước, danh sách những chai cần kiểm định, hồ sơ sửa chữa.


3.3 Kiểm tra và xử lý sơ bộ


3.3.1.Kiểm tra thông số kỹ thuật đóng trên tay sách hay cổ chai, đối chiếu số liệu kỹ thuật trong danh sách những chai cần kiểm định.Loại bỏ các chai không thuộc danh sách kiểm định và những chai mất hoặc mờ các thông số.


3.3.2.Kiểm tra bằng mắt tình trạng bên ngoài của từng chai để loại bỏ các chai có hiện tượng bất thường đến mức không đủ điều kiện để làm việc bình thường như: phồng, móp, méo; gẫy tay xách, gẫy chân đế; cà xước theo rãnh sâu, rỉ rỗ, cháy, bong tróc nhãn mác...

3.3.3.Đối với chai kiểm định định kỳ hoặc bất thường phải tiến hành xử lý khí dư trong chai:

3.3.4.Chai chứa khí trơ, khí không độc hại, không cháy nổ có thể đưa vào vị trí xả trực tiếp.


3.3.5.Chai chứa khí độc hại, dễ cháy nổ phải xử lý khí dư trong chai bằng cách xả, hút khí bằng thiết bị chuyên dụng.Sau đó khí có thể được thu hồi sử dụng hoặc có các biện pháp xử lý an toàn, không được xả trực tiếp ra môi trường.


3.3.6.Sau khi đã xử lý hết khí dư trong chai, tháo van đầu chai bằng dụng cụ và thiết bị chuyên dụng.


3.3.7.Kiểm tra độ kín của van và bộ phận an toàn (nếu có); loại bỏ van không đạt yêu cầu.


3.3.8.Làm sạch bên trong chai, đối với chai chứa chất xốp cần thu hồi hết dung môi hòa tan.


3.4 Kiểm tra bên ngoài, bên trong

Kiểm tra bên ngoài,bên trong theo trình tự các bước sau:

3.4.1. Kiểm tra tình trạng bề mặt, mối hàn, cổ ren, chân đế, tay xách.


3.4.2. Kiểm tra khối lượng đối với chai đúc, dập liền và đối với các chai theo quy định của nhà chế tạo và so sánh với khối lượng khi xuất xưởng của chai.

3.4.3. Đối với các chai thép hàn (chai LPG...) mà nhà chế tạo quy định về kiểm tra khối lượng thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo.

3.4.3. Kiểm tra bên trong chai bằng thiết bị soi chuyên dụng để đánh giá tình trạng bề mặt kim loại, mối hàn.


3.4.4. Đối với chai có chất xốp thì kiểm tra chất lượng của xốp theo hướng dẫn của nhà chế tạo.


3.4.5. Loại bỏ các chai không đạt yêu cầu.

3.5 Kiểm tra khả năng chịu áp lực (thử thuỷ lực)


3.5.1. Đối với chai hàn:

+  Nạp đầy môi chất thử.

+ Áp suất thử phải được xác định theo quy định của nhà chế tạo được đóng chìm ở vị trí thích hợp trên chai.


+ Thời gian duy trì áp suất thử được giữ trong một khoảng thời gian đủ dài để có thể xác định được khả năng chịu áp lực của chai theo quy định của nhà chế tạo.


+ Việc tăng giảm áp suất phải từ từ để không làm giãn nở đột ngột gây ảnh hưởng đến độ bền chai.

+ Đối với chai có chứa chất xốp hoặc không cho phép thử bằng chất lỏng thì tiến hành thử bằng không khí nén, khí trơ; khi thử bằng khí phải tuân thủ các điều kiện an toàn tối thiểu theo quy định tại 3.15, 3.16 TCVN 6156:1996.

+ Thử độ dãn nở thể tích của chai: được áp dụng cho hình thức   kiểm định định kỳ hoặc bất thường của từng loại chai, độ dãn nở thể tích vĩnh cửu của chai được biểu thị bằng phần trăm của tổng thể tích dãn nở ở áp suất thử và không được vượt quá 10%.Nếu vượt quá giá trị này thì chai phải bị loại bỏ (quy định tại 11.2 TCVN 6294:1997).

3.5.2. Đối với chai đúc, dập liền:

3.5.2.1.Thực hiện như quy định của bước 3.5.1.Nếu nhà chế tạo quy định tiêu chuẩn loại bỏ cao hơn thì phải tuân theo quy định của nhà chế tạo.Riêng về thời gian duy trì áp suất thử trong mọi trường hợp không ít hơn một phút.
 
3.5.2.2.Căn cứ về mức tăng thể tích hoặc giảm khối lượng vỏ chai để giảm áp suất làm việc của chai hay loại bỏ theo quy định tại 4.10 TCVN 6156:1996, nếu quy định của nhà chế tạo cao hơn thì phải theo quy định của nhà chế tạo.

3.5.3.Tháo và làm sạch môi chất thử; làm khô bên trong chai.

3.5.4.Lắp van đã qua kiểm tra vào những chai có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.


3.6 Kiểm tra độ kín (thử kín)


3.6.1.Nạp khí nén hoặc khí trơ vào chai đến áp suất theo quy định của tiêu chuẩn áp dụng hoặc theo quy định của nhà chế tạo.


3.6.2.Kiểm tra độ kín của các đầu nối, mối ghép van…của chai bằng bọt xà phòng hay trong bể thử kín chuyên dụng. Các chai có rò rỉ phải đưa ra xử lý và thử lại.


3.6.3.Chai thử đạt yêu cầu, tiến hành xả hết khí, làm khô bên ngoài chai; hút chân không và nạp khí bảo vệ (khi có yêu cầu).


4 Xử lý kết quả kiểm định


4.1.Các chai đạt yêu cầu không có các biểu hiện làm giảm khả năng làm việc và trong quá trình thử không phát sinh các hiện tượng bất thường. 

4.1.1.Đóng của cơ quan kiểm định và tháng năm kiểm định tiếp theo vào chai đúng kích cỡ và vị trí quy định (14.4b TCVN 6294:1997 hoặc 4.2 TCVN 6156:1996).

4.1.2.Trên thành các chai bị giảm áp suất làm việc phải đóng dấu chìm các số liệu mới về khối lượng dung tích và áp suất làm việc.Các số liệu cũ phải được xóa đi bằng cách đóng hai dấu gạch chéo.


4.1.3.Sơn và ghi nhãn đúng theo quy định về môi chất làm việc của chai (trừ chai LPG). 


4.1.4.Lập biên bản kiểm định: Lập biên bản kiểm định theo mẫu (ban hành kèm theo quy trình này). Ghi đầy đủ kết quả kiểm định, các nhận xét và các yêu cầu đề ra đối với cơ sở sử dụng.Ghi rõ tiêu chuẩn đã áp dụng trong quá trình kiểm định. 

4.1.5.Cấp phiếu kết quả kiểm định, biên bản kiểm định cho cơ sở sử dụng.


4.2.Phối hợp với cơ sở tổ chức xử lý các chai loại ra trong các bước thực hiện tại Mục 3 theo quy định của tiêu chuẩn đã áp dụng. 



5. Chu kỳ kiểm định


5.1.Đối với chai chứa khí bình thường: Kiểm tra toàn bộ năm năm một lần.

5.2.Các chai chứa khí ăn mòn kim loại, độc hại  (Clo, Sulfua Hydro, Clorua mêtin, Phốtden, Anhydric Sunfurơ, Clorua Hydro ...): Kiểm tra toàn bộ hai năm một lần.

5.3.Khi nhà chế tạo có quy định chu kỳ kiểm định ngắn hơn các quy định chu kỳ kiểm định nêu trên thì theo quy định của nhà chế tạo.


5.4.Khi rút ngắn chu kỳ kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định./. 
	(Bộ, UBND ... )

(Tên cơ quan KĐ)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                              .............., Ngày     tháng     năm 

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

CHAI CHỨA KHÍ

Số..............

Chúng tôi là: (ghi họ và tên, chức danh và số thẻ kiểm định viên nếu có)

Đã tiến hành kiểm định:

Của: (ghi rõ tên cơ sở) 

Địa chỉ: (trụ sở chính của cơ sở)

Thực hiện kiểm định chai tại:

Tiêu chuẩn áp dụng:

Tham gia chứng kiến kiểm định có:

I. THÔNG SỐ CƠ BẢN  CỦA CHAI

Tên và địa chỉ nhà chế tạo:

Tháng, năm chế tạo:



Số chế tạo của lô chai: Từ                           đến

Số chế tạo của……………chai đ​ược kiểm định:  Theo danh sách chai đính kèm.

+ Áp suất thiết kế:              MPa
+ Áp suất thử:                    MPa                              

+ Dung tích vỏ chai:            Lít.                                                                                                                                                         + Khối lượng chai rỗng:       Kg

Đăng ký tại cơ quan :
Ngày đăng ký :
Ngày kiểm định gần nhất :

   Do cơ quan :

+ Công dụng: 

II. CHẾ ĐỘ KIỂM ĐỊNH

(Lần đầu, định kỳ, bất thường)

III. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH

1. Hồ sơ: 

+ Hồ sơ xuất xư​ởng (                   + Hồ sơ sử dụng, kiểm định (  

+ Các hồ sơ khác:

2.Khám xét:
+ Bên ngoài:  (        + Bên trong:  (         

+ Van nạp, xả, an toàn :  (  + Chân đế, tay xách : ( 
+ Chất xốp, nắp chụp :  (       

           Đánh giá kết quả:
                  Đạt (        Không đạt  ( 

3.Thử thủy lực: 

+ Môi chất thử :

+ Áp suất thử:           Mpa
      + Thời gian thử:

 phút.
         Đánh giá kết quả:  
                 Đạt (        Không đạt  ( 

4.Thử kín:
+ Môi chất thử: 

+ Áp suất thử:           MPa
   + Thời gian thử:

 phút.
         Đánh giá kết quả: 
                Đạt (        Không đạt  ( 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Lô chai (chai) được kiểm định có kết quả:   Đạt  (     Không đạt   (
2. Áp suất làm việc:          MPa              Nhiệt độ làm việc:            0C 

3. Các kiến nghị:

4. Thời hạn thực hiện kiến nghị:
V. CHU KỲ KIỂM ĐỊNH

Thời hạn kiểm định tiếp theo :   Tháng        năm         

Thời hạn trên được đóng  trên chai ở vị trí: Cổ chai  (    Tay xách  (    Nhãn  (      

Lý do rút ngắn thời hạn:

Biên bản lập ngày      tháng       năm

Tại:   

             Chúng tôi, những kiểm định viên thực hiện kiểm định bình lô chai (chai) này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả kiểm định ghi trong biên bản này./.     

         ®¬n vÞ sö dông               ng­êi chøng kiÕn        kiÓm ®Þnh viªn                                           

    (ký tên và đóng dấu)        (ký, ghi rõ họ tên)         (ký, ghi rõ họ tên)
DANH SÁCH CHAI KIỂM ĐỊNH

(Đính kèm biên bản kiểm định số …….ngày    tháng     năm     
Số chế tạo của lô chai từ……………….đến………………..
I. Các chai đư​ợc kiểm định:

	SỐ TT
	SỐ CHẾ TẠO
	DUNG TÍCH

(Lít)
	KHỐI LƯ​ỢNG

(Kg)
	KẾT QUẢ 

	
	
	
	
	Đạt
	Không đạt

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	...
	...


II. Các chai không có trong lô (hoặc danh sách lô chai) 
	SỐ TT
	SỐ CHẾ TẠO
	SỐ TT
	SỐ CHẾ TẠO
	SỐ TT
	SỐ CHẾ TẠO

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	...
	…
	…
	…
	…


Chú thích:

+ Khi lô chai có số chế tạo liên tục, số chai không có trong lô ít  (do một số chai nhà chế tạo đã lấy ra thử cơ tính, thử nổ) thì ghi  “các chai không có trong lô”; nếu lô chai có số chế tạo không liên tục thì ghi  “danh sách lô chai” và phải ghi đủ số chai của lô chai;

+ Khi số chai ít có thể ghi trực tiếp vào biên bản thì không cần phải có danh sách chai đính kèm.  

Lưu ý: Danh sách chai này không được xoá, sửa và phải đóng dấu treo, giáp lai.
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